
Phụ lục IV
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số…... /QĐ-TTg 

ngày ….. tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
__________________________________

 

TT Tên đường Dự kiến điểm 
đầu 

Dự kiến điểm 
cuối Ghi chú 

A CAO TỐC  

I Các tuyến hiện có  

Tuyến cao tốc Bắc Nam phía 
Đông (CT.01)

Đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Huyện Hòa

Vang, TP Đà 
Nẵng

Huyện Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi

II Các tuyến quy hoạch mới

1 Tuyến cao tốc Bắc Nam phía 
Đông (CT.01)

Đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 
(Bình Định)

Huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi

Huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình 

Định

2 Tuyến cao tốc Quảng
Nam - Quảng Ngãi (CT22) Huyện Bình Sơn Ranh tỉnh Quảng 

Nam

III
Các tuyến tiềm năng nghiên 
cứu, đề xuất bổ sung, triển 
khai khi đủ điều kiện

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - 
Kon Tum

Thị xã Đức Phổ, 
tỉnh Quảng Ngãi

Thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon 

Tum

Đang đề 
nghị bổ 

sung vào 
quy hoạch 
mạng lưới 
đường bộ 
quốc gia

B QUỐC LỘ  

I Các tyến hiện hữu  

1 QL.1 Ranh tỉnh Quảng 
Nam

Ranh tỉnh Bình 
Định

 

2 QL.24 Huyện Mộ Đức Ranh tỉnh Kon
Tum

 

3 Đường Trường Sơn Đông Ranh tỉnh Quảng Ranh tỉnh Kon  
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TT Tên đường Dự kiến điểm 
đầu 

Dự kiến điểm 
cuối Ghi chú 

Nam Tum

4 QL.24B Cảng Sa Kỳ Huyện Ba Tơ, 
Quảng Ngãi

 

5 QL.24C Cảng Dung Quất Ranh tỉnh Quảng 
Nam

 

II Các tuyến Quy hoạch  

1 QL.19B Ranh tỉnh Bình 
Định Huyện Ba Tơ  

2 QL.24D Huyện Sơn Hà, 
tỉnh Quảng Ngãi

Ranh tỉnh Kon 
Tum

 

C ĐƯỜNG TỈNH

I Các tuyến hiện có  

1 ĐT.621 Huyện Bình Sơn Huyện Bình Sơn  

2 ĐT.623 Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây  

3 ĐT.623B Thành phố 
Quảng Ngãi Huyện Sơn Hà  

4 ĐT.624 Thành phố 
Quảng Ngãi Huyện Ba Tơ  

5 ĐT.624B Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa 
Hành

 

6 ĐT.626 Huyện Sơn Hà Huyện Trà Bồng  

7 ĐT.627 Ranh giới tỉnh 
Quảng Nam

Ranh tỉnh Bình 
Định

 

8 ĐT.627B Huyện Mộ Đức Thị xã Đức Phổ  

9 ĐT.628 Huyện Tư Nghĩa Huyện Sơn Hà  

II Các tuyến kéo dài

1 ĐT.622B Huyện Bình Sơn Huyện Trà Bồng  

2 ĐT.622C Thành phố 
Quảng Ngãi Huyện Trà Bồng  

3 ĐT.624C Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa 
Hành

 



3 

TT Tên đường Dự kiến điểm 
đầu 

Dự kiến điểm 
cuối Ghi chú 

III Các tuyến mở mới  

1 ĐT.621C Huyện Bình Sơn Huyện Mộ Đức  

2 ĐT.621D Huyện Bình Sơn Thị xã Đức Phổ  

3 ĐT.622 Huyện Bình Sơn Huyện Nghĩa 
Hành

 

4 ĐT.622D Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng  
5 ĐT.624D Huyện Tư Nghĩa Huyện Mộ Đức  
6 ĐT.624E Huyện Bình Sơn Huyện Tư Nghĩa  

7 ĐT.626B Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây  

8 ĐT.627D Huyện Ba Tơ Ranh tỉnh Bình 
Định

 

9 ĐT.623D Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây  
10 ĐT.623C Huyện Sơn Hà Huyện Ba Tơ  

11 ĐT.625 Huyện Nghĩa 
Hành Huyện Ba Tơ  

12 ĐT.627C Thị xã Đức Phổ Huyện Ba Tơ  

13 ĐT.621B Huyện Bình Sơn Huyện Trà Bồng  

14 Các tuyến đường bộ khác theo 
nhu cầu phát triển của tỉnh

Các huyện, thị 
xã, thành phố

Các huyện, thị xã, 
thành phố

Ghi chú:  
- Danh mục tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh bao gồm các tuyến đường tại Phụ lục này và 

một số tuyến đường khác nghiên cứu đầu tư, thực hiện theo nhu cầu phát triển của tỉnh; quy mô thực 
tế sẽ được tính toán trong quá trình đầu tư; tên, diện tích và phạm vi ranh giới các tuyến sẽ được xác 
định chính xác trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư. 

- Đối với các đoạn đường qua đô thị, khu chức năng thì quy mô xây dựng thực hiện theo quy 
hoạch đô thị; đối với các tuyến đường trục trong Khu kinh tế Dung Quất được thực hiện theo Quyết 
định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy 
hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045./.



Phụ lục V
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số…... /QĐ-TTg 

ngày ….. tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
__________________________________ 

 

STT Tên tuyến dự kiến Chiều dài 
dự kiến Cấp kỹ thuật

1 Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn 32 Cấp II 

2 Tuyến sông Trà Bồng   

 - Đoạn Châu Ô - Sa Cần 10,1 Cấp IV 

 - Đoạn Châu Ô - Thủy điện Cà Đú 21 Cấp V 

3 Tuyến sông Kinh Giang 19 Cấp IV 

4 Tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé 8 Cấp III 

5 Tuyến sông Trà Khúc   

 - Đoạn hạ lưu đập dâng sông Trà Khúc - Cửa Đại 10 Cấp IV 

 - Đoạn thượng lưu cầu và đường nối vào khu Đảo 
Ngọc - đập Thạch Nham 

20 Cấp IV - V 

6 Tuyến sông Vệ 29 Cấp V 

7 Tuyến sông Trà Câu 11 Cấp V 

8 Tuyến sông Thoa - sông Trường 32 Cấp VI 

9 Tuyến Vạn Tường - Lý Sơn 28 Cấp III 

10 Tuyến Tịnh Khê - Lý Sơn 32 Cấp III 

11 Tuyến Tịnh Khê - Vạn Tường 30 Cấp III 

12 Tuyến Tịnh Khê - Sa Huỳnh 60 Cấp III 

13

10 Tuyến hồ Đắcđrink (Đăk Lang - Huy Ra Lung; 
Đăk Lang - Nước Vương; Đăk Lang - Đăk Nên; Huy 
Ra Lung - Ra Manh; Huy Ra Lung - Nước Vương; 
Huy Ra Lung - Đăk Nên; Ra Manh - Đăk Lang; Ra 
Manh - Nước Vương; Ra Manh - Đăk Nên; Nước 
Vương - Đăk Nên) 

  

14 Tuyến Trà Xinh - Sơn Bao (hồ Nước Trong)   
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STT Tên tuyến dự kiến Chiều dài 
dự kiến Cấp kỹ thuật

15 Tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn   

16 Tuyến hành lang ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên 
Giang qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

  

17 Các tuyến vận tải thủy khác phục vụ vận tải hàng hóa 
và phục vụ du lịch của địa phương 

  

Ghi chú: 
- Danh mục tuyến đường thủy nội bộ trên địa bàn tỉnh bao gồm các tuyến đường tại Phụ lục 

này và một số tuyến đường khác nghiên cứu đầu tư, thực hiện theo nhu cầu phát triển của tỉnh;
- Quy mô thực tế sẽ được tính toán trong quá trình đầu tư; tên, diện tích và phạm vi ranh giới 

các tuyến sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư./.


